
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NỘI VỤ 

Số:          /SNV-LĐVL 

V/v phối hợp công bố doanh nghiệp 

được cấp phép hoạt động cho thuê lại 

lao động trên địa bàn thành phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày    tháng 01 năm 2026 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử thành phố 

Ngày 31/12/2025, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội ban hành Kết luận 

kiểm tra số 2137/KLKT-CTL&BHXH về việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về lĩnh vực cho thuê lại lao động tại thành phố Hải Phòng; Trong đó đề nghị 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng “Thực hiện đầy đủ quy định về việc công 

bố doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép cấp trên 

trang Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại 

khoản 2 Điều 34 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính 

phủ.”. 

Thực hiện Công văn số 344/VP-NCKTGS ngày 10/01/2026 của Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Kết luận kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực cho thuê lại lao động tại thành phố 

Hải Phòng, Sở Nội vụ đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp công 

bố doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn thành phố 

theo danh sách gửi kèm theo. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

 
     Nơi nhận: 
   - Như kính gửi; 

   - Cục TL&BHXH, Bộ Nội vụ; 

   - VP UBND TP; 

   - Giám đốc; 

   - PGĐ Bùi Quốc Trình; 

   - Lưu: VT, P. LĐ-VL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Bùi Quốc Trình 

 



DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

(Gửi kèm theo Công văn số         /SNV-LĐVL ngày     /01/2026 của Sở Nội vụ) 

STT 
Tên doanh nghiệp 

cho thuê lại lao động 
Địa chỉ Số Giấy phép Mã số thuế 

Người đại diện theo 

pháp luật 

1 Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO 

Số 156/109 đường Trường 

Chinh, cụm CN Đồng 

Hòa, Kiến An, Hải Phòng 

35/2024SHP 

57/2025SHP 0201120681 Nguyễn Phi Diệp 

2 Công ty CP Hàng hải Liên Minh 

Số 802 Lê Hồng Phong, 

phường Hải An, Hải 

Phòng 

39/2024SHP 0200905493 Hoàng Văn Dương 

3 Công ty TNHH Taewang Việt Nam 

Số 215A đường Hải Triều, 

tổ dân phố 1, phường 

Hồng An, Hải Phòng 

33/2024SHP 0202232451 Đoàn Anh Tuấn 

4 Công ty TNHH Toàn cầu CK Vina 

Số 69 Trực Cát 2, tổ 27, 

Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng 

53/2025SHP 0201736706 Đặng Đình Chuyển 

5 Công ty CP cung ứng thuyền viên Đông Đô 

Số 21 Võ Thị Sáu, Máy 

Tơ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

08/2020SHP 

52/2025SH 0201796751 Đỗ Anh Tuấn 



6 
Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước 

ngoài 

Tầng 2 toànhà Piaggio số 

3 lô 28A, Lê Hồng Phong, 

Gia Viên, Hải Phòng 

09/2020SHP 

54/2025SHP 

 

0200344784 Vũ Ngọc Sinh 

7 
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toptech 

Lô 146, khu đô thị Gò 

Gai, thị trấn Núi Đèo, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

10/2020SHP 

55/2025SHP 

 

0202025906 

 

Phạm Thị Thu Hoài 

8 
Công ty Cổ phần quốc tế thương mại và 

dịch vụ Việt Pháp 

Số 12 lô 18D Lê xã Hồng 

Phong, Hải Phòng, Đằng 

Lâm, Hải An, Hải Phòng 

11/2020SHP 

59/2025 SHP 
0201307104 Chu Ngọc Hoàng Anh 

9 
Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Công 

nghiệp 

Số 46 đường Đông An, 

Hải An, Hải Phòng 

12/2020SHP 

64/2025SHP 0200431927 Đoàn Thế Mạnh 

10 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hồng Hải 
Số 133 Quán Nam, quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

13/2021SHP 

58/2025SHP 
0201037313 Vũ Đại Lâm 

11 Công ty TNHH Hải Phòng Job 

Số 1 ngõ 9, tổ dân phố 4 

thị trấn An Dương, Hải 

Phòng 

14/2021SHP 0201944368 Phùng Tuấn Anh 

12 
Công ty Cổ phần Thương mại Bách Chang 

My 

Số 68, tỏ dân phố Hoàng 

Lâu 1, phường An Phong, 

Hải Phòng 

15/2021SHP 

 

0200851745 

 

Nguyễn Thị Bạch 

Hường 



13 
Công ty CP Phát triển giáo dục và đào tạo 

Việt Nam 

MG02-12A thuộc tổ hợp 

Trung tâm thương mại 

Vincom, số 1 Lê Thánh 

Tông, Máy Tơ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

16/2021SHP 0200450408 
Phạm Thị Huyền 

Trang 

14 Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Đại Việt 
Số 652 Nguyễn Văn Linh, 

quận Lê Chân, Hải Phòng 
18/2021SHP 0200646111 Đào Quang Huynh 

15 
Công ty TNHH Đầu tư phát triển và sản 

xuất Khôi Nguyên 

Thôn 6, xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

02/2019SHP 

38/2024SHP 
0201886187 Đinh Khắc Lượng 

16 
Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực 

Crew24 

Phòng 202 tòa nhà Việt 

Úc, số 2 lô 16D, Trung 

Hành 5, Hải An, Hải 

Phòng 

28/2023SHP 0201826886 Hoàng Minh Khánh 

17 
Công ty TNHH Thương mại và phát triển 

nhân lực Mạnh Toàn Phát 

Số 184 đường Năm Mới,  

Hồng Bàng, Hải Phòng 

20/2022SHP 

22/2022SHP 
2901858284 Nguyễn Cảnh Toàn 

18 
Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực 

Vosco 

Số 215 Lạch Tray, Gia 

Viên, Hải Phòng 
23/2023SHP 0202113197 Đặng Hồng Trường 

19 
Công ty CP Quản lý tàu và Dịch vụ Hàng 

hải Đại Dương 

Phòng 636+637 tòa nhà 

Thành Đạt 3, số 4 Lê 

Thánh Tông, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

24/2023SHP 0202146629 Phạm Đức Minh 



20 
Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển 

nguồn nhân lực VGO 

Số 20/91 Thiên Lôi, Lê 

Chân, Hải Phòng 
49/2025SH 0201641412 Nguyễn Bích Quyên 

21 Công ty TNHH Red Star Energy 

Số 612+613 LK11, Anh 

Dũng 5, Dương Kinh, Hải 

Phòng 

25/2023SHP 0201805004 Nguyễn Thành Lực 

22 
Công ty cổ phần Cung ứng và Quản lý Nhân 

lực Á Châu 

Phòng 723 tầng 7, tòa nhà 

Thành Đạt 1 số 3 Lê 

Thánh Tông, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

05/2020SHP 

48/2025SHP 
0201745732 Trịnh Ngọc Tuấn 

23 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Sản 

xuất FDI 

Số 505 đường Hùng 

Vương, Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

59/2025SHP 0202127150 Đinh Văn Phú 

24 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Việt 

Cố 68 Phạm Văn Đồng - 

Khu đô thị Mê Linh, 

phường Anh Dũng, quận 

Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng 

41/2024SHP 0200869742 Ngô Tuấn Long 

25 Công ty TNHH Everest Recruitment 

Tầng 13 tòa nhà Bạch 

Đằng, số 268 Trần 

Nguyên Hãn, Lê Chân, 

Hải Phòng 

40/2024SHP 0202253437 Mai Giang Nam 



26 
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An ninh 

toàn quốc 

Số 148 Bình Hải, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

21/2022SHP 

40/2024SHP 
0201731923 Bùi Quang Tuyền 

27 Công ty TNHH HR Nhân lực Đại Dương 

Số 555, đường số 3, khu 

Him Lam, Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 

47/2025SHP 0202268320 Hoàng Thị Lan 

28 
Công ty TNHH MTV Quản lý Hàng hải Hải 

An 

Tầng 1 Tòa nhà Hải An, 

Km2 đường Đình Vũ, 

phường Đông Hải, Hải 

Phòng 

44/2025SHP 0202261075 Phạm Trung Thành 

29 
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đức 

Tâm Việt Nam 

Thôn Cẩm Hoàn (tại nhà 

ông Vũ Đức Linh), Thanh 

Sơn, Kiến Thụy, Hải 

Phòng 

46/2025SHP 0202134246 Vũ Đức Chinh 

30 
Công ty Cổ phần Dịch vụ làm sạch ABC 

Clean 

Số 305 tổ phố Cảng, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
26/2023SHP 

 

0202046550 

 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

31 
Công ty TNHH Quản lý hàng hải Thái Bình 

Dương 

Số 119/36 đường Vạn Mỹ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
30/2024SHP 0201873861 Phạm Hải Nam 

32 
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cung 

ứng lao động Phú Thành 

Số 38 Đồng Quán, Thủy 

Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

27/2023SHP 

 

0202213466 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương 



33 Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực VSM 

Tầng 6 tòa nhà Bạch 

Đằng, 268 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 

34/2024SHP 

 

0202231779 

 

Phạm Anh Nhân 

34 
Công ty TNHH Phát triển thương mại và 

Xây dựng Bảo Phát 

Số 34/22 ngõ 94 khu 3 thị 

trấn Tiên Lãng, Tiên 

Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

32/2024SHP 0202220897 Lưu Thanh Tùng 

35 
Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực 

Hưng Thịnh Family 

Tổ dân phố Cao Xá, 

phường Việt Hòa, Hải 

phòng 

01/2022SHD 

 

0801366704 

 

Nguyễn Thị Trường 

Giang 

36 
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch 

vụ Lê Hoàng 

Thôn Phượng Hoàng, xã 

Cẩm Giàng, Hải Phòng 

GP 1207/GP-UBND 

ngày 23/4/2021 

 

0800534265 

 

Hoàng Kim Duy 

37 
Công ty TNHH cung ứng lao động Kim 

Thịnh Phát 

Số 72 xóm Tiền Phong, 

Quang Trung, Hải Phòng 
04/2025SHD 0801443148 Kiều Cẩm Nhung 

39 
Công ty Cổ phần tập đoàn cung ứng lao 

động VTC1 

Số 27 Dương Quang, khu 

Xuân Dương, Tứ Kỳ, Hải 

Phòng 

01/2025SHD 0801141034 Đỗ Trọng Cường 

40 
Công ty TNHH Cung ứng nguồn nhân lực 

Đại Dương 

thôn Cao Xá, Phường Việt 

Hoà, Hải Phòng 
03/2025SHD 0801294841 Nguyễn Chi Chí 



41 Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Ánh Dương 
Số 31 Lê Gia Đỉnh, Tứ 

Minh, Hải Phòng 

2998/GP-UBND 

ngày 05/11/2020 
0801100479 Bùi Quang Trung 

42 
Công ty CP Cung ứng và Đào tạo nhân lực 

Việt Nam 

Khu 15, phường Việt hòa, 

Hải Phòng 
08/2022SHD 0800830659 Nguyễn Tuyên Huấn 

43 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành 

Ngọc 

Thôn Phượng Hoàng, 

Cẩm Giàng, Hải Phòng 
02/2025SHD 

 

0801148569 

 

Lê Thị Lệ 

44 
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bắc Trung Nam 

– Việt Nam 

62c Phố Cầu Cốn, Hải 

Phòng 

2582 /GP-UBND 

ngày 08/9/2021 

 

0801287114 

 

Đinh Công Thanh 

 

45 Công ty TNHH Hâm Quảng Nguyên 

Xóm 7, thôn Đồng Quan, 

xã Nam An Phụ, Hải 

Phòng 

02/2022SHD 0801348462 Trần Thị Lan 

46 Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Tâm Tín 

Số nhà 255 phố Hải Đông, 

khu sinh thái Hà Hải, 

Phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng 

04/2022SHD 0801334075 Trần Thế Kiên 

47 Công ty TNHH Nguồn lực Việt Pro 

Tầng 4 số 137 Bà Triệu, 

phường Phạm Ngũ Lão, 

Hải Phòng 

01/2023SHD 

 

0801393384 

 

Lưu Thị Thu Giang 



48 Công ty TNHH MTV VT&TM Thanh Long 
Lô 02 LK2 Bắc đường 

Thanh Niên, Hải Phòng 

1015/GP-UBND 

ngày 01/4/2021 

 

0801182753 

 

Nguyễn Văn Long 

49 Công ty TNHH Dịch vụ FDI Dagita 
thôn Kiên Nhuệ, Hà 

Đông, Hải Phòng 
03/2024SHD 0801432033 Dương Thanh Tú 

50 
Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Ngọc 

Sơn 

thôn Ngọc Lặc, Ngọc Sơn, 

Hải Phòng 
02/2024SHD 

 

0801426657 

 

Lê Thị Thu Lan 

51 Công ty cổ phần Thịnh phát MB 
TT Lai Cách, Cẩm Giàng, 

Hải Phòng 
05/2022SHD 0801379580 Lưu Văn Khanh 

52 
Công ty TNHH Nguồn nhân lực SK Việt 

Nam 

 

Số 44/29 Phạm Văn Đồng, 

Hải Phòng 

3595/GP-UBND 

ngày 02/12/2021 

 

0108105791 

 

Nguyễn Thị Phượng 

53 
Công ty TNHH Trường Phát xanh Việt 

Nam 

Số 38 Nguyễn Lương 

Bằng, Việt Hòa, Hải 

Phòng 

02/2023SHD 0801408009 Đỗ Văn Thái 

54 Công ty TNHH Phát triển nguồn lực VinBro 

Thôn Kim Xá, Phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

01/2023SHD  

 

0801356671 

 

Nguyễn Thành Giáp 



55 Công ty CP Dịch vụ cung ứng nhân lực LA 

Số 72, phố Hải Hưng, Khu 

đô thị Ecorivers, Phường 

Hải Tân, Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam 

197/GP 

 

0801411964 

 

Lưu Đức Anh 

56 
Công ty TNHH Dịch vụ cung ứng Hào 

Quang 

Xóm 3, thôn Kính Trực 

(tại nhà ông Nguyễn Duy 

Thanh), xã Kiến Hải, 

thành phố Hải Phòng 

56/2025SHP 

 

0202287235 

 

Nguyễn Duy Thanh 

 

57 
Công ty cổ phần Nhân lực Smart Work 

Vina 

Tổ dân phố Phú An, 

phường Việt Hòa, thành 

phố Hải Phòn 

60/2025SHP 0801469918 Bùi Trọng Bình 

58 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vin 

678 

Tổ dân phố Tiền, phường 

Việt Hòa, thành phố Hải 

Phòng 

61/2025SHP 

 

0801379728 

 

Nguyễn Nam Khanh 

59 
Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực 

Đại Dương 

Khu trung tâm thương mại 

ghẽ kiot 102-KVA, xã 

Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng 

62/2025SHP 

 

0801398047 

 

Nguyễn Thị Hương 

60 
Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực 

Hưng Phát Group 

Thôn Lại, xã Kẻ Sặt, 

thành phố Hải Phòng 
63/2025SHP 

 

0801391901 

 

Vũ Thị Thắm 
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